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Câu 1: Chiến tranh lạnh là
A. sự đe dọa bằng vũ lực của các nước đế quốc, thực dân đối với các nước thuộc địa.
B. dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.
C. chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
D. chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.
Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới tình trạng xung đột quân sự ở nhiều khu vực
khi Chiến tranh lạnh đã chấm dứt?
A.Mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ.
B. Hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh.
C. Sự tranh chấp quyền lợi giữa các nước lớn.
D. Chủ nghĩa khủng bố.
Câu 3:Mục tiêu bao quát nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là
A. thực hiện “chiến lược toàn cầu” của Mĩ, đưa Mĩ trở thành nước lãnh đạo thế giới.
B. buộc các nước đồng minh phải lệ thuôc vào Mĩ.
C. ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt các nước XHCN trên thế giới.
D. đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 4: Xu thế hòa bình và hợp tác bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
A. Nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
B. Nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.
C. Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.
D. Thập kỉ 90 của thế kỉ XX.
Câu 5: Trật tự thế giới mới đang dần hình thành sau Chiến tranh lạnh là
A. trật tự “đơn cực” do Mĩ đứng đầu.
B. trật tự “hai cực” do Mĩ và Nga đứng đầu mỗi bên.
C. trật tự “ba cực” do Mĩ, Nga và Trung Quốc đứng đầu mỗi bên.
D. trật tự “đa cực” với nhiều trung tâm như Mĩ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc...
Câu 6: Chiến tranh lạnh đã để lại hậu quả nào lớn nhất tác động đến lịch sử nhân loại?
A. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ
bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
B. Các nước đế quốc chi phí có một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang
C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn
D. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề
Câu 7: Đáp án nào dưới đây không đúng khi nói về hành động của Mĩ và các nước đế
quốc trong chiến tranh lạnh?
A. Ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự.
B. Củng cố khả năng phòng thủ và thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
C. Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.
D. Thành lập các khối quân sự cùng các căn cứ quân sự bao
quanh Liên Xô và các
nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau



chiến tranh lạnh?
A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế
B. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm
C. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tếD. Thế giới tiến tới xác lập
một trật tự đa cực, nhiều trung tâm
Câu 9: Xu thế chung của thế giới ngày nay là
A. hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
B. hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.
C. thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm.
D. các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
Câu 10: Trật tự thế giới “hai cực” sụp đổ vì
A. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
B. Liên Xô và Mĩ quá tốn kém trong việc chạy đua vũ trang.
C. “cực Liên Xô đã tan rã, hệ thống XHCN thế giới không còn tồn tại.
D. ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ bị thu hẹp ở nhiều nơi trên thế giới.
Câu 11: Nơi khởi đầu của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là:
A. Nước Anh
B. Nước Mĩ
C. Nước Nhật Bản
D. Nước Đức
Câu 12. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã tìm ra vật liệu mới nào dưới
đây?
A. Bê tông
B. Sắt, thép
C. Chất pô-li-me
D. Hợp kim
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học –
kĩ thuật hiện đại?
A. Sự ra đời của hệ thống máy tự động
B. Sự ra đời của nhiều vật liệu mới, năng lượng mới
C. Giải mã thành công bản đồ gen người
D. Chế tạo được máy móc sử dụng sức nước
Câu 14: Nguồn năng lượng nào sau đây không phải là nguồn năng lượng mới được tìm
ra trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại?
A. Năng lượng dầu mỏ
B. Năng lượng nguyên tử
C. Năng lượng gió
D. Năng lượng mặt trời
Câu 15: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tham gia tích
cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
A. Những phát minh về công cụ sản xuất mới
B. Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp
C. Những phát minh trong lĩnh vực Sinh học
D. Những phát minh trong lĩnh vực Hóa học
Câu 16: Nguồn gốc sâu xa của cuộc các mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là:



A. Do tình trạng bùng nổ của dân số thế giới.
B. Do nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
C. Do các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng vơi cạn nghiêm trọng.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 17: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đưa đến sự thay đổi như thế nào trong cơ
cấu dân cư lao động?
A. Cân bằng tỉ dân cư lao động trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ
B. Tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp tăng lên
C. Tỉ lệ dân cư lao động trong công nghiệp tăng lên
D. Tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp giảm dần, trong các ngành công nghiệp và
dịch vụ tăng lên
Câu 18: Để hạn chế những tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện
nay, con người cần phải
A. bảo vệ môi trường, ngưng sản xuất vũ khí hạt nhân, tích cực sử dụng các nguồn
năng lượng vô tận thay thế các loại khoáng sản (dầu khí, than đá).B. tận dụng tối đa các
nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển sản xuất.
C. sử dụng máy móc hiện đại thay thế hoàn toàn cho sức lao động của con người.
D. đẩy mạnh việc phát triển khoa học, công nghệ.
Câu 19: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng khoa học - kĩ thuật?
A. Cách mạng khoa học kĩ thuật đã cho phép con người thực hiện những bước nhảy
vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động.
B. Cách mạng khoa học kĩ thuật đã nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của
con người.
C. Cách mạng khoa học kĩ thuật đã sản xuất ra các loại vũ khí có tính chất hủy diệt lớn.
D. Cách mạng khoa học kĩ thuật đã đưa tới tỉ lệ dân cư lao động trong các ngành dịch
vụ ngày càng tăng.
Câu 20: Nội dung nào sau đây thể hiện những tác động tiêu cực của cách mạng khoa
học - kĩ thuật:
A. Ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử.
B. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
C. Xuất hiện nhiều dịch bệnh mới.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

-Hết-


